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1
Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng Gia 
Hoàng Phát

3603725812
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
26/05/2020

Nguyễn Văn 
Thanh

Giám đốc

Số 80C/23/30, KP 3, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0901.499888
Ctygiahoangphat@gmai

l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng  kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058302

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Đá 

Hóa An 1
3600436763

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

25/10/1999 Đỗ Văn Hưng
CT.HĐTV kiêm 
Tổng Giám đốc 

Tòa nhà DHA, C1-
IDICO, đường 

Nguyễn Ái Quốc, 
Phường Hóa An, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0251. 8856288 dha@dahoaan1.vn

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến thoát nước - Hạng II; 
còn lại - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; còn lại - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00058303
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH tư vấn 
Thiết kế Xây dựng De 

Hasta
0312983531

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/10/2014 Đỗ Thị Vi Diệu Giám đốc
S12A, đường Ba Vì, 
phường 15, quận 10, 

TPHCM   
028.668.26809

dehastacons@gmail.co
m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Năng lượng (Đường dây &TBA) 
- Hạng III.

DON-00031126

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH một 
thành viên xây dựng 

Nam Trà Long
3602559834

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/08/2011
Nguyễn Công 

Tuấn
CT. Công ty kiêm 

giám đốc 

L22, Đường B6, Tổ 
23, Khu phố 3, 

Phường Long Bình 
Tân, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0966778099 namtralong@gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00058304
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH NGE 

(Việt Nam)
0306055581

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/09/2008 Bùi Hồng Phước Tổng giám đốc

Tầng 3, 121/13 
Đường Tân Cảng, 
Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM

0903749369 tung@ngevn.com - Thi công lắp đặt thiết bị (cơ - điện) vào công trình - 
Hạng II.

DON-00058305

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Xây 
dựng Dịch vụ Hoàng 

Đại Phát 
3603829191

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/10/2021 Hoàng Diệp Giám đốc

Số 340, tổ 10, ấp 1, 
Xã Xuân Quế, Huyện 
Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 

Nai

0933.528038 
Hoangdiep.sn@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058306
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Thuận 

Phát Dầu Giây
3603829258

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/10/2021 Trần Ngọc Hoàng    Giám đốc

Số 10, tổ 1, khu phố 
Phan Bội Châu, thị 

trấn Dầu Giây, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

0937.686366                                      
thuanphatdaugiay@gma

il.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058307

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH TD 

Solutions
0315899415

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

12/09/2019 
Trần Hoàng 

Trung     
Giám đốc

7A-7B Nguyễn Bính, 
Phường Tân Phong, 

Quận 7, TPHCM
028.2211.3544

td.solutions.vn@gmail.
com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00043368
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9
Công ty TNHH Đầu 

tư phát triển xây dựng 
Quyết Tâm

 3603740930
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
23/07/2020 Mai Thanh Tâm

 CT.công ty kiêm 
Giám đốc

Số 2 Hồ Xuân Hương, 
Tổ 6, KP 6, Thị Trấn 
Vĩnh An, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai

097.3271575
xaydungquyettam68@g

mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058308

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 
Phú Thịnh Lộc

3603278730
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
21/04/2015 Trần Văn Thắng Giám đốc

Số 82E/30, Tổ 26, 
Khu phố 5, Phường 

Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

0943.379.079
pcccphuthinhloc@gmai

l.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
    + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058309

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Chi Nhánh Công ty 

Cổ Phần Đầu tư Long 
Biên

0101983878-001
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/06/2012  Trần Ngọc Hải              
Giám đốc chi 

nhánh

Số 6 Tân Sơn, 
Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
08.38315233 Info@tansonnhatgolf.vn

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng)- 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng 
suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình) - 
Hạng III.

DON-00058310

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 
dựng Lê Thanh

3603665137
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
30/08/2019

Lê Thanh Hải 
Bửu

Giám đốc
Tổ 7, ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai

0966429211
congtyxaydunglethanh

@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00044677

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



13
Công ty TNHH  MTV 

tư vấn Xây dựng 
Nguyễn Đình

3602378281
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
16/09/2010

Hồ Thị Thanh 
Hương

Giám đốc

10, Khu 8, Đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Thị Trấn Gia Ray, 

Huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

02513742430
nguyendinh09@yahoo.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.

DON-00027517 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

14
Công ty TNHH  tư 
vấn Kiểm định Xây 

dựng Gia Bảo
3603796323

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/03/2021 Phạm Hồng Quân Giám đốc

14A, Đường Lê Hồng 
Phong, Khu Phố Cẩm 
Tân , Phường Xuân 

Tân, Thành Phố Long 
Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai

0905276976
kiemdinhxdgiabao@gm

ail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu; đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu; đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu; đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058311

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

15
Công ty TNHH tư vấn 
thi công Xây dựng Trí 

Phát
3603763825

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/10/2020 Lại Thị Nga Giám đốc

Đường số 25, Tổ 6, 
Khu Phố Cẩm Tân, 
Phường Xuân Tân, 
Thành Phố Long 

Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

0918507275 thgiabd40@gmail.com
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật  - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.

DON-00050702 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

16
Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng Phố 
Xinh Đồng Nai

3603444723
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
21/02/2017 Lê Tuấn Anh

CT. Công ty kiêm 
Giám đốc

Số 5, lô C4, đường 
Nguyễn Ái Quốc, tổ 
16, KP 6, Phường 

Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0933.314849
phoxinhdongnai@gmail

.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: 
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00043405
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
137/QĐ-SXD ngày 03/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


